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ĐỀ 1 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Môn LỊCH SỬ LỚP 9 

Thời gian: 45 phút 

 

Phần I: Trắc nghiệm - Chọn phương án em cho là đúng  

Câu 1: Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã chứng tỏ 

A.vị trí cường quốc  số 1 thế giới của Liên Xô.      B. phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ. 

C. là nước đầu tiên chế tạo thành công vũ khí nguyên tử. 

D.sự lớn mạnh vượt bậc của hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN). 

Câu 2: Người đầu tiên bay vào vũ trụ là ai? Thuộc quốc gia nào? 

A.Dương Lợi Vĩ (Trung Quốc).                                    B. .I-Ga-ga-rin (Liên Xô).                 

C.Phạm Tuân (Việt nam).                                          D. Am-strong (Mĩ). 

Câu3: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập  mục đích  

A.tăng cường cạnh tranh với các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa . 

B.đối phó với chính sách cấm vận,bao vây kinh tế của Mĩ. 

C.cạnh tranh với các nước châu Á.      

        D.đẩy mạnh hợp tác ,giúp đỡ  lẫn nhau giữa các nước XHCN 

Câu 4: Công cuộc cải tổ ở Liên Xô  nhằm mục đích là 

A.khắc phục những sai lầm ,đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và xây dựng CNXH đúng với bản 

chất và ý nghĩa nhân văn của nó. 

B.đưa nền kinh tế Liên xô tiến nhanh,theo kịp các nước công nghiệp tiên tiến. 

C.đưa nền kinh tế đất nước vượt qua thời kì khó khăn.  

D.đưa đất nước tiến nhanh lên chủ nghĩa cộng sản. 

Câu 5: Kết quả công cuộc cải tổ về kinh tế ở liên Xô là: 

A. nền sản xuất trong nước bước đầu phục hồi .      

       B.nền kinh tế vẫn trượt dài trong khủng hoảng. 

C. bước đầu đáp ứng được những mặt hàng thiết yếu cho nhân dân 

D. nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN hình thành và bước đầu được củng cố. 

Câu 6: Công nghiệp của Liên Xô trong những năm 50 đến nửa đầu những năm 60 của thế kỷ XX đứng vị trí 

thứ mấy trên thế giới? 

A. Đứng thứ hai trên thế giới.                                                  B. Đứng thứ nhất trên thế giới.  

C. Đứng thứ ba trên thế giới.                                   D. Đứng thứ tư trên thế giới. 

Câu 7:  Châu lục đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc sau CTTG II là : 

         A. Châu Á            B. Châu Âu          C. Châu Phi       D. Mĩ- La Tinh 

Câu 8: Việt Nam tuyên bố độc lập vào thời gian nào ? 

         A. 17/8/1945           B. 2/9/1945               C. 1/10/1949     D. 12/10/1945 

Câu 9: Thành tựu lớn nhất về chính trị của các nước Châu Phi trong thời gian gần đây là: 

         A. Tất cả các nước châu Phi đều giành độc lập.       

         B. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã.    

C. Thành lập tổ chức thống nhất châu Phi, nay gọi là Liên minh châu Phi (AU).                       

D. Chủ nghĩa thực dân bị sụp đổ ở châu Phi.    

Câu 10: Chiến lược toàn cầu của giới cầm quyền Mĩ nhằm tới mục tiêu cuối cùng là 

A.thiết lập sự thống trị của Mĩ trên toàn thế giới.                  

          B. chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. 

C. thông qua viện trợ để lôi kéo ,khống chế các nước. 

D. ngăn chặn và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc. 

Câu 11: Trong thời kì “Chiến tranh lạnh”, giới cầm quyền Mĩ ráo riết tiến hành nhiều biện pháp để xác lập 

A. trật tự thế giới “đơn cực” do Mĩ hoàn toàn chi phối và khống chế. 

B. trật tự thế giới “hai cực” do Mĩ và Nga đứng đầu. 

C. trật tự thế giới “ ba cực” do Mĩ ,Nhật Bản ,Tây Âu đứng đầu mỗi cực. 

D. trật tự thế giới “đa cực ,nhiều trung tâm” trong đó Mĩ đóng vai trò chủ đạo. 

Câu 12: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ từ những năm 70 của thế kỉ XX đến nay là 

A. nền kinh tế bị suy giảm về nhiều mặt,không còn giữ ưu thế tuyệt đối như trước kia. 

B. nền kinh tế bị suy giảm nghiêm trọng,bị các nước Tây Âu và Nhật Bản vượt qua. 

C. nền kinh tế phát triển chậm lại,chỉ chú trọng đầu tư ra nước ngoài. 
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D. chiếm ưu thế tuyệt đối về kinh tế. 

Câu 13: Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại, Mỹ đã triển khai chiến lược gì? 

A. Chiến lược Mac-san.                                                              B. Chiến lược Aixenhao.             

C. Chiến lược toàn cầu.                                                                                        D. Chiến lược cam kết và mở rộng. 

Câu 14:Điểm nổi bật của kinh tế Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

A. Mỹ  trở thành trung tâm kinh tế-   tài chính lớn nhất của thế giới. 
 

           B.Mỹ trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất ở châu Mỹ. 

          C. Mỹ đứng đầu thế giới về không quân và hải quân.      D. Kinh tế Mỹ bị suy thoái, khủng hoảng. 

Câu15: Một nhân tố đã mang lại luồng không khí mới và là điều kiện quan trọng giúp Nhật Bản  phát triển 

mạnh mẽ là 

A. những cải cách dân chủ ở Nhật Bản.                               B. chủ nghĩa quân phiệt bị xóa bỏ 

C. các quyền tự do dân chủ được ban hành 

D.chế độ thiên hoàng  được duy trì,cùng với đó là việc bảo tồn các giá trị truyền thống. 

Câu 16: Cải cách quan trọng nhất của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. cải cách ruộng đất.                                                                B. cải cách giáo dục. 

C. cải cách văn hóa.                                                                  D. cải cách Hiến pháp. 

Câu 17: Năm 1977,  Nhật Bản bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với: 

        A. EEC.                                  B. EU.                                    C. EC.                            D. ASEAN 

Câu 18:  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp khó khăn lớn nhất là 

A. bị quân đội Mỹ chiếm đóng theo chế độ quân quản.  

B. bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.  

C. nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.                    D . bị các nước đế quốc bao vây kinh tế. 

Câu 19: Để khôi phục nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá,các nước Tây Âu đã 

A.nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo kế hoạch do Mĩ đề ra. 

B.thành lập tổ chức liên kết khu vực để cùng nhau phát triển kinh tế. 

C.quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp.                           D.tiến hành cải cách kinh tế, xã hội. 

Câu 20: Khởi đầu sự kiện liên kết khu vực Tây Âu là sự ra đời của 

A.Cộng đồng châu Âu.                                                             B.Cộng đồng than, thép châu Âu.            

C.Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.                           D.Cộng đồng kinh tế châu Âu. 

Câu 21:Trật tự thế giới mới được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai là 

A.trật tự hai cực I-an -ta.                                                       B.trật tự Véc -xai -Oa-sinh -tơn.   

C.trật tự một cực do mĩ đứng đầu.                                             D.trật tự đa cực của các quốc gia lớn.    

Câu 22: Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” vào thời gian nào?  

A.Tháng 12 năm 1988.                                                               B. Tháng 12 năm 1989.                             

C. Tháng 12 năm 1990.                                                              D. Tháng 12 năm 1991. 

Câu 23: Xu thế phát triển của thế giới ngày nay  là 

A. quan hệ quốc tế chuyển từ đối đầu sang đối thoại.  

B. sự phát triển của phong trào giaỉ phóng dân tộc. 

C. xu thế đối đầu trong quan hệ quốc tế.                             D. sự xác lập của trật tự “ thế giới đơn cực” 

Câu 24: Nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai là 

A .Anh .                                          B.Pháp .                                    C.Mĩ .                      D.Liên Xô. 

Câu 25: Chính sách cai trị  chính trị chủ yếu của thực dân Pháp ở Việt Nam là 

A. “chia rẻ dân tộc ,tôn giáo”.                                                   B. “dùng người Việt  trị người Việt”. 

C. “ điều khiển bộ máy chính quyền tay sai người Việt”.       D. “chia để trị”.                                          

Câu 26: Chính sách văn hóa, giáo dục chủ yếu của thực dân Pháp ở các thuộc địa là 

A. thi hành chính sách văn hóa nô dịch.           

B. khuyến khích sự phát triển của nền văn hóa bản địa. 

C. thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Pháp-Việt. 

D. mở nhiều trường học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. 

Câu 27: Sự kiện nổi bật nhất trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1925) là 

A. phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu và để tang Phan Châu Trinh. 

B. Phong trào chống độc quyền thương cảng Sài gòn và xuất cảng lúa gạo Nam Kì. 

C.Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa diện-Trung Quốc . 

D.phong trào chấn hưng nội hóa và bài trừ ngoại hóa. 

Câu 28: Điểm mới của phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất là 
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A. là những phong trào yêu nước măng tính dân tộc dân chủ. 

B. đấu tranh công nhân đã có tổ chức,có mục đích chính trị rõ ràng. 

C. các cuộc đấu tranh diễn ra liên tục những còn nặng về mục đích kinh tế. 

D.đấu tranh của công nhân còn lẻ tẻ, tự phát song ý thức giai cấp đã phát triển. 

II- Tự luận (3 điểm)  

    Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay? Em có suy nghĩ gì về chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà 

nước ta trong việc giải quyết tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông thời gian gần đây. 

 

 

ĐÁP ÁN 

 

I. Trắc nghiệm (7đ): mỗi ý đúng 0,25đ 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ĐA B B D A B A A B C A A A C A 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ĐA B D D B A B A B A C D A A B 

II- Tự luận 

- Hs trình bày được 

* Bốn  xu thế  và xu thế chung phát triển của thế giới ngày nay: (2 điểm)  

- Xu thế hòa hoãn, hòa dụi trong quan hệ quốc tế. 

- Hình thành thé giới đa cực nhiều trung tâm. 

- Các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế làm trọng điểm. 

- Lấy những xung đột quân sự hoặc nội chiến vẫn diễn ra ở nhiều khu vực 

=>  Xu thế chung của thế giới: Hòa bình,ổn định, hợp tác và cùng phát triển 

* Nêu suy nghĩ về chủ trương của đảng ta về việc giải quyết tranh chấp ở Biển đông 

(1 điểm) 

- Trình bày suy nghĩ vê những hành động trái phép của TQ: đặt giàn khoan HD 981 

và xây dựng các đảo nhân tạo trái phép 

- Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta: kiên quyết bảo vệ chủ quyền, giải quết tranh 

chấp bằng biện pháp hòa bình 

- Đánh giá chủ trương của ta: đúng đắn, sáng suốt, phù hợp với xu thế ngày nay của 

thế giới, đem lại kết quả tốt đẹp 

.............................................. Hết............................................... 

 

 

  
ĐỀ 2 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Môn LỊCH SỬ LỚP 9 

Thời gian: 45 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Câu 1. Ghi ra giấy thi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1.1. Năm 2017, nước nào là chủ tịch ASEAN? 

A. Thái Lan B. Lào          C. Xin-ga-po D. Mi- an- ma 

Câu 1.2. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời năm nào? 

A. Năm 1945 B. Năm 1949      C. Năm 1946 D. Năm 1950 
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Câu 1.3. Các nước tham gia hội nghị Băng Cốc thành lập Hiệp hội các nước Đông 

Nam Á (ASEAN) là những nước nào? 

A. Việt Nam; Lào; Campuchia; Mianma; Brunay. 

B. Inđônêxia; Malaixia; Philíppin; Xingapo; Thái Lan. 

C. Việt Nam; Malaixia; Philíppin; Lào; Campuchia. 

D. Malaixia; Philíppin; Singapo; Thái Lan; Campuchia. 

Câu 1.4. Năm nào được gọi là “Năm Châu Phi”? 

A. Năm 1960 B. Năm 1959           C. Năm 1961 D. Năm 1954 

Câu 2.  Sau đây là một đoạn viết về sự phát triển của tổ chức ASEAN. Em hãy 

dùng cụm từ thích hợp cho dưới đây để điền vào chỗ trống (.....) sao cho phù hợp.  

(tổ chức, mười nước, chín nước, khu vực, sáu nước, hợp tác) 

“ASEAN từ ......(1)...... đã phát triển thành ........(2)........ thành viên. Lần đầu tiên 

trong lịch sử .......(3)............, mười nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một 

.........(4)........ thống nhất”. 

 

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Câu 1. (4,0 điểm) 

Kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973 phát triển như thế nào?  

Theo em trong những nguyên nhân phát triển kinh tế của Mĩ thì nguyên nhân nào quan 

trọng nhất? Tại sao? 

Câu 2. (3,0 điểm) 

Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì? 

 
----------------------- Hết ----------------------- 

 

ĐÁP ÁN 

 

A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)  

Từ câu 1 đến câu 4: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm 

Câu 5 điền  chính xác mỗi ý  được 0,25  điểm 

  

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án 0,5đ B B A 
1: sáu nước; 2: mười nước  

3: khu vực; 4: tổ chức 

 

B. Phần tự luận: (7 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

4,0đ 

 

- Sự phát triển kinh tế của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến 

nay: 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư 

bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa. Trong 

1đ 
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những năm 1945 - 1950, Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công 

nghiệp thế giới (56,4%), 3/4 trữ lượng vàng của thế giới. 

- Nguyên nhân kinh tế Mĩ phát triển: 

+ Mĩ có tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi 

dào, trình độ kĩ thuật cao. 

+ Ở xa chiến trường, không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá, 

nước Mĩ được yên ổn phát triển kinh tế, làm giàu nhờ bán vũ khí 

cho các nước tham chiến... 

+ Mĩ đã áp dụng những tiến bộ khoa học - kĩ thuật trong sản xuất 

và điều chỉnh hợp lí cơ cấu nền kinh tế. 

+ Kinh tế Mĩ tập trung sản xuất và tư bản cao.Có sự điều tiết của 

nhà nước. 

- Nguyên nhân quan trọng nhất để kinh tế Mĩ phát triển: (Tùy HS 

lựa chọn, những phải lý giải được tại sao chọn nguyên nhân đó) 

 

 

 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

1đ 

Câu 3 

3,0đ 

 

* Khách quan: 

- Điều kiện quốc tế thuận lợi: sự phát triển chung của kinh tế thế 

giới. 

- Thành tựu của CMKHKT hiện đại. 

* Chủ quan: 

- Truyền thống văn hoá lâu đời của  người Nhật, ý thức vươn lên, 

đề cao kỉ luật, tiết kiệm. 

- Vai trò quản lí của nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triển 

đúng đắn. 

 

1,0đ 

 

0,5đ 

 

1,0đ 

 

0,5đ 

 

 
ĐỀ 3 ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Môn LỊCH SỬ LỚP 9 

Thời gian: 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm:(5đ)        

 Hãy khoanh tròn đáp án cho ý trả lời đúng nhất. (0.25 đ/câu) 

1. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:  

      A. Mĩ                                           B. Liên Xô 

      C. Anh                                           D. Nhật Bản 

2. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc – thực dân cơ bản sụp đổ vào thời 

gian nào? 

     A. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX.                   B. Giữa những năm 70 của 

thế kỉ XX. 

     C.Giữa những năm 80 của thế kỉ XX.                               D. Giữa những năm 90 của 

thế kỉ XX. 

3. “Lục địa bùng cháy” là nói về cuộc đấu tranh ở khu vực nào: 

     A. Châu Á                                                                  B. Châu Âu 

     C. Châu Phi                                                                D. Mĩ La-tinh 

4. Về đối ngoại, Mĩ đã triển khai chiến lược: 


